THỜI KHOÁ BIỂU THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC THCS NĂM HỌC 2009-2010

	Thứ
	Buổi
	Lớp
	Tiết
	Môn
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	Giáo viên dạy
	Trường
THCS
	Phòng học số

	Thứ 5
(8/4/
2010)
	S
Á
N
G

	9A
	1
	Đại số
	60
	Phương trình qui về phương trình bậc hai
	Võ Thị Luyến
	Tr.Vân
	1

	
	
	
	2
	Sinh
	61
	Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
	Trần Thị Hoà
	Tr.Giang
	

	
	
	9B
	1
	MT
	13
	Vẽ theo mẫu- tập vẽ dáng người
	Lê Xuân Thắng
	Tr.An
	2

	
	
	
	2
	Đại số
	60
	Phương trình qui về phương trình bậc hai
	Hoang Hữu Tùng
	Tr.Long
	

	
	
	9C
	1
	Anh
	61
	Unit 10- Lesson 1
	Phan Thị Thuỷ
	Tr.Long
	3

	
	
	
	2
	MT
	11
	Trang trí hội trường
	Lê Thái Phương Thảo
	Tr.Thuận
	

	
	
	9D
	1
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	2
	Đại số
	58
	Luyện tập(Hệ thức viét)
	Nguyễn Văn Nhật
	Tr.Long
	

	
	
	
	3
	Văn
	147
	Tổng kết ngữ pháp
	Cao Thị Thuý Nga
	Tr.Giang
	

	
	
	9E
	1
	Đại số
	58
	Luyện tập(Hệ thức viét)
	Nguyễn Thanh Hiếu
	Tr.An
	5

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	Văn
	145
	Biên bản
	Trần Thị Thanh Nhàn
	Tr.Đông
	

	
	
	9G
	1
	Văn
	145
	Biên bản
	Nguyễn Thị Nga
	N.B.K
	10

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	MT
	11
	Trang trí hội trường
	Lê Thị Hồng Nhung
	Tr.Sơn
	

	
	
	8A
	1
	Văn
	116
	Tìm hiểu chung về các yếu tố
	Vương Thị Thu Thuỷ
	Tr.Vân
	6

	
	
	
	2
	Lý
	29
	Công thức tính nhiệt lượng
	Phạm Văn Hậu
	Tr.Thuận
	

	
	
	
	3
	Nhạc
	24
	Ôn tập bài hát- tập đọc nhạc
	Nguyễn Việt Huy
	Tr.Trạch
	

	
	
	8B
	1
	Lý
	29
	Công thức tính nhiệt lượng
	Lê Thị Vinh
	Tr.Hoà
	7

	
	
	
	2
	Văn
	118
	Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục(tiết 2)
	Nguyễn Thị Hải Vân
	Tr.Thành
	

	
	
	
	3
	Công nghệ
	49
	Sơ đồ điện
	Đoàn Mạnh Hùng
	Tr.An
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	8C
	1
	Sử
	49
	Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến 1918

(tiết 1)
	Mai Thị Thu Trang
	Tr.Trạch
	8

	
	
	
	2
	Địa
	38
	Các mùa khí hậu
	Trần Thị Hải Nhi
	Tr.Trạch
	

	
	
	
	3
	Anh
	85
	Unit 14- Lesson 4
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Tr.Trạch
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	8D
	1
	Địa
	38
	Các mùa khí hậu
	Trần Thị Tâm
	Tr.Thành
	9

	
	
	
	2
	Anh
	85
	Unit 14- Lesson 4
	Võ Thị Thuỷ
	Tr.Phước
	

	
	
	
	3
	Sử
	49
	Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến 1918

(tiết 1)
	Phan Ái Nhật Anh
	Tr.Lăng
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	


	Thứ
	Buổi
	Lớp
	Tiết
	Môn
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	Giáo viên dạy
	Trường THCS
	Phòng học

	Thứ 6
(9/4/
2010)
	S
Á
N
G

	6D
	2
	Tin
	57
	Thêm hình ảnh
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Tr.Lăng
	Phòng tin học

	
	
	6C
	   1
	Thể dục
	57
	Bật nhảy, đá cầu, chạy bền
	Đào Việt Hưng
	Trấm
	

	
	
	7B
	2
	Thể dục
	55
	Bật nhảy, đá cầu, chạy bền
	Phan Thanh Thương
	Tr.Hoà
	

	
	
	7C
	3
	Thể dục
	55
	Bật nhảy, đá cầu, chạy bền
	Phan Trung Hiếu
	Tr.Sơn
	

	
	
	9A
	1
	Lý
	59
	Sự trộn các ánh sáng màu
	Lê Thị Phương Thảo
	N.B.K
	2

	
	
	9B
	1
	Văn 
	145
	Biên bản
	Nguyễn Thị Hương Loan
	Tr.Hoà
	

	
	
	9C
	1
	Hoá
	57
	Chất béo
	Lê Văn Tí
	Tr.Phước
	3

	
	
	
	2
	Lý
	58
	Sự phân tích ánh sáng trắng
	Mai Thị Tuyết Sương
	Tr.Lăng
	

	
	
	9D
	1
	GDCD
	30
	Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lý xã hội(tiết 2)
	Trần Thị Linh
	Tr.long
	4

	
	
	
	2
	Hoá
	58
	Glucôzơ
	Nguyễn Thị Minh Hoa
	Tr.Sơn
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	9E
	1
	MT
	13
	Vẽ theo mẫu- tập vẽ dáng người
	Nguyễn Thị Thoại
	Tr.Hoà
	5

	
	
	
	2
	Văn
	146
	Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang
	Lê Thị Diệu Hiền
	Tr.Đông
	

	
	
	9G
	1
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	2
	Văn
	146
	Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang
	Hoàng Thị Nhi 
	Tr.Đại
	

	
	
	
	3
	Hoá
	58
	Glucôzơ
	Phan Thị Kim Liên
	Tr.An
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	8A
	1
	Văn
	117
	Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục (Tiết 1)
	Nguyễn Thị Hồng Xuân
	Tr.Phước
	6

	
	
	
	2
	MT
	29
	Thường thức MT- một số t/g, t/p tiêu biểu của trường phái hội hoạ ấn tượng
	Nguyễn Thị Phúc
	Tr.Thành
	

	
	
	
	3
	Đại số
	63
	Luyện tập
	Lê Thị Thu Vân
	Tr.Thành
	

	
	
	
	4
	Công nghệ
	49
	Sơ đồ điện
	Nguyễn Thị Tú Linh
	Tr. Giang
	

	
	
	8B
	1
	Đại số
	63
	Luyện tập
	Nguyễn Thị Vân
	N. B. K
	7

	
	
	
	2
	Địa 
	39
	Đặc điểm sông ngòi
	Nguyễn Thị Hà Doãn
	Tr.Giang
	

	
	
	
	3
	MT
	29
	Thường thức MT- một số t/g, t/p tiêu biểu của trường phái hội hoạ ấn tượng
	Nguyễn Hữu Tuyến
	Tr. Trạch
	

	
	
	
	4
	Văn
	119
	Luyện tập lựa chọn trật tự từ
	
	
	

	
	
	8C
	1
	Anh
	86
	Unit 14 Lesson 5
	Phan Thị Thuỷ
	Tr.Vân
	8

	
	
	
	2
	Đại số
	63
	Luyện tập
	Lê Thọ Quảng
	Trấm
	

	
	
	
	3
	Sinh
	59
	Tuyến yên, tuyến giáp
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Tr.Tài
	

	
	
	
	4
	MT
	29
	Thường thức MT- một số t/g, t/p tiêu biểu của trường phái hội hoạ ấn tượng
	Nguyễn Hải Âu
	Tr.Đông
	

	
	
	8D
	1
	Sinh
	59
	Tuyến yên, tuyến giáp
	Phan Thị Ngọc Tuyền
	Tr.Trung
	9

	
	
	
	2
	Anh
	87
	Unit 14 Lesson 5
	Nguyễn Thị Xuân
	Tr.Đông
	

	
	
	
	3
	Lý
	29
	Công thức tính nhiệt lượng
	Nguyễn Quý Lâm
	Tr.Đại
	

	
	
	
	4
	Văn
	117
	Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục (Tiết 1)
	Đoàn Thị Lan
	Tr.Thuận
	


	Thứ
	Buổi
	Lớp
	Tiết
	Môn
	Tiết PPCT
	Tên bài dạy
	Giáo viên dạy
	Trường THCS
	Phòng học

	Thứ 5

(8/4/2010)
	C

H

I

Ề
U


	7A
	1
	Đại số
	63
	Nghiệm của đa thức 1 biến (Tiết 2)
	Nguyễn Thị Khả Ái
	Tr.Vân
	6

	
	
	
	2
	Sinh 
	58
	Tiến hoá về sinh sản
	Nguyễn Thị Thuỳ Dương
	N.B.K
	

	
	
	
	3
	Địa
	59
	Thiên nhiên Châu Âu (Tiêp theo)
	Lê Thị Tình
	N.B.K
	

	
	
	
	4
	GDCD
	28
	Quyền tự do tín ngưỡng (Tiết 2)
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Tr.Trung
	

	
	
	7B
	1
	Văn 
	113
	Ca Huế trên sông Hương
	Hồ Thị Thanh Tâm
	Tr.Vân
	7

	
	
	
	2
	Đại số
	63
	Nghiệm của đa thức 1 biến (Tiết 2)
	Hoàng Thị Diễm Thuý
	Tr.Trung
	

	
	
	
	3
	Anh
	87
	Unit 14 Lesson 4
	Lê Thị Trang
	Tr. Đông
	

	
	
	
	4
	Địa
	59
	Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)
	Lê Hà Lan
	Tr.Long
	

	
	
	7C
	1
	Anh
	86
	Unit 14 Lesson 3
	Nguyễn Thị Kim Liên
	N.B.K
	8

	
	
	
	2
	Hình học
	55
	Tính chất tia phân giác của 1 góc
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tr.Long
	

	
	
	
	3
	Sử
	56
	Phong trào Tây Sơn (Tiết 2)
	Mai Thị Nữ
	Tr.An
	

	
	
	
	4
	Lý
	29
	Hiệu điện thế
	Nguyễn Thị Hằng 
	Tr.Đại
	

	
	
	7D
	1
	Hình học
	54
	Luyện tập(t/c 3 đường trung tuyến của tam giác)
	Trương Thị Hằng
	Tr.Hoà
	9

	
	
	
	2
	Anh
	86
	Unit 14 Lesson 3
	Phạm Thị Hoa Lý
	Tr.Thuận
	

	
	
	
	3
	Văn
	110
	Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu
	Nguyễn Thị Thuý
	Tr.An
	

	
	
	
	4
	MT
	30
	Thường thức MT- một số t/g, t/p tiêu biêu của MT ý...
	Lê Thị Thuý
	Tr.Tài
	

	
	
	6A
	1
	Anh 
	87
	Unit 14 Lesson 5
	Lê Thị Huyền
	Tr.Thuận
	1

	
	
	
	2
	Lý
	30
	Sự bay hơi và ngưng tụ (Tiết 1)
	Hồ Sỹ Phu
	Tr.Long
	

	
	
	
	3
	Văn 
	112
	Câu trần thuật đơn có từ là
	Trần Thị Kiều Trang
	N.B.K
	

	
	
	
	4
	Sinh
	58
	Vai trò của thực vật đối với đời sống con người (Tiết 1)
	Nguyễn Thị Nghĩa
	Tr.long
	

	
	
	6B
	1
	Sử
	29
	Nước Cham- pa từ Thế kỷ II đến X
	Nguyễn Sơn
	Tr.Phước
	2

	
	
	
	2
	Anh
	87
	Unit 14 Lesson 5
	Nguyễn Thị Thuỳ Dương
	Tr.Vân
	

	
	
	
	3
	Số học
	89
	Hỗn số, số thập phân, phần trăm
	Phan Thị Thuỳ Nhung
	Tr.An
	

	
	
	
	4
	Văn
	114
	Lao xao (Tiết 2)
	Nguyễn Thị Thuý Vân
	Tr.Giang
	

	
	
	6C
	1
	Địa 
	30
	Biển và Đại dương
	Nguyễn Ngọc Linh
	Tr.Tài
	3

	
	
	
	2
	Văn
	113
	Lao xao (Tiết 1)
	Bùi Thị Diệu Hương
	Tr.Lăng
	

	
	
	
	3
	Nhạc 
	24
	Ôn bài hát- ôn đọc nhạc
	Lê Thị Thu Hà
	Tr. Hoà
	

	
	
	
	4
	Anh
	85
	Unit 14 Lesson 3
	Đoàn Văn Hưng
	Tr.Phước
	

	
	
	6D
	1
	Văn 
	112
	Câu trần thuật đơn có từ là
	Nguyễn Thị Hà Phương
	Tr.Long
	4

	
	
	
	2
	Địa
	30
	Biển và Đại dương
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Tr.Đông
	

	
	
	
	3
	MT
	28
	Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2)
	Trần Thị Thuý Hằng
	Tr.Vân
	

	
	
	
	4
	Số học 
	89
	Hỗn số, số thập phân, phần trăm
	Trần Văn Bằng
	Tr.Lăng
	

	
	
	8B
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	2
	Nhạc
	24
	Ôn tập bài hát- tập đọc nhạc
	Nguyễn Thị ánh Hồng
	Tr.Sơn
	

	
	
	8C
	4
	Nhạc
	24
	Ôn tập bài hát- tập đọc nhạc
	Trần Nhân Tình
	N. B. K
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


